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PHẦN A: Trắc nghiệm (7 điểm)  

Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất và tô vào phiếu trả lời trắc  

nghiệm. (từ câu 1 đến câu 20) (mỗi câu trả lời đúng 0,25điểm) 

Câu 1: Mẹ cho em 150.000 đồng để tổ chức sinh nhật cùng ba người bạn thân. Em nên lựa chọn 

phương án nào dưới đây chứng tỏ biết sử dụng số tiền đó hiệu quả để có buổi sinh nhật thật vui 

vẻ và tiết kiệm? 

A. Rủ các bạn mua đồ về làm bánh, nước ép trái cây. 

B. Nói các bạn góp tiền thêm để tổ chức sinh nhật cho mình. 

C. Không tổ chức sinh nhật nữa, lấy tiền đó chơi điện tử. 

D. Không lấy tiền nữa vì mẹ cho ít quá. 

Câu 2: Biện pháp hỗ trợ người học có nguy cơ bị bạo lực học đường là: 

A. Giáo dục, tư vấn kiến thức, kĩ năng tự bảo vệ cho người học. 

B. Thực hiện tham vấn cho người học nhằm ngăn chặn, loại bỏ nguy cơ xảy ra bạo lực. 

C. Giáo dục, trang bị kiến thức, kĩ năng về phòng chống xâm hại người học 

D. Thực hiện ngay các biện pháp chăm sóc, tư vấn đối với người bị bạo lực. 

Câu 3: Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta rèn luyện thói quen 

A. ứng phó với tâm lí căng thẳng. B. chi tiêu hợp lí, tiết kiệm. 

C. ứng phó với bạo lực học đường. D. học tập tự giác, tích cực. 

Câu 4: Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể là biểu hiện của 

A. các hành vi bạo lực thể chất.    B. các hành vi bạo lực thể lực. 

C. các hành vi bạo lực thể chất và tinh thần.  D. các hành vi bạo lực tinh thần. 

Câu 5: Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống bạo lực học đường: 

A. Đe dọa người nói xấu mình với người khác. 

B. Tham gia tích cực hoạt động phong trào của lớp. 

C. Tố giác hành vi đánh nhau của bạn trong lớp. 

D. Hô hào, cổ vũ khi thấy bạn đánh nhau. 

Câu 6: Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng 

xử nào dưới đây? 

A. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên fakebook. 

B. Nhanh chóng báo cho người lớn đáng tin cậy. 

C. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau. 

D. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình 

Câu 7: Biểu hiện nào sao đây không phải là bạo lực học đường? 

A. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập người khác. 

B. Lăng mạ, xúc phạm danh dự bạn cùng lớp. 

C. Xâm hại thân thể, sức khỏe người khác. 

D. Góp ý, thảo luận với bạn cùng nhóm. 

Câu 8: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây về bạo lực học đường? 

A. Bạo lực học đường chỉ có một biểu hiện là đánh nhau. 

B. Bạo lực học đường chỉ gây ra những tác hại về sức khỏe, thể chất. 

C. Bạo lực học đường do nhiều nguyên nhân gây ra. 

D. Việc phòng, chống bạo lực học đường là trách nhiệm riêng của ngành giáo dục. 

Câu 9: Câu tục ngữ nào sau đây khuyên con người phải quản lí tiền hiệu quả? 

A. Tốt vay dày nợ. B. Của đi thay người. 

C. Ăn phải dành, có phải kiệm. D. Hay đi chợ để nợ cho con. 
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Câu 10: Việc phòng, chống bao lực học đường được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới 

đây? 

A. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. B. Bộ luật lao động năm 2020. 

C. Bộ luật hình sự năm 2015. D. Bộ luật tố tụng hình dân năm 2015. 

Câu 11: Ý kiến nào dưới đây là đúng khi bàn về vấn đề tiết kiệm? 

A. Chỉ những người chi tiêu quá nhiều tiền mới cần tiết kiệm. 

B. Quản lí tiền hiệu quả sẽ tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ. 

C. Cứ mua những gì mình thích vì “đời có mấy tý, sao phải nghĩ”. 

D. Đã mua đồ thì phải mua đồ hiệu để thể hiện đẳng cấp. 

Câu 12: Bạo lực học đường là: 

A. Nhắn tin, gọi điện, mượn tiền của người khác. 

B. Rủ rê, lôi kéo bạn trốn tiết. 

C. Ghép ảnh, nói xấu, chế giễu bạn cùng lớp. 

D. Mượn đồ dùng học tập của bạn nhưng quên trả. 

Câu 13: Hành vi nào sau đây vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực học 

đường? 

A. Tham gia hội nhóm mạng xã hội để cô lập, tẩy chay bạn cùng lớp. 

B. Tuyên truyền, phổ biến quy định phòng chống bạo lực học đường cho bạn cùng lớp 

C. Thực hiện quy định kỷ luật của nhà trường về phòng chống bạo lực học đường 

D. Thông báo với gia đình, thầy cô khi bị bạn nhắn tin đe dọa. 

Câu 14: Để quản lí tiền có hiệu quả, cần 

A. đặt mục tiêu và thực hiện tiết kiệm tiền. 

B. không tắt các thiết bị điện khi ra khỏi lớp học. 

C. bật tất cả đèn trong nhà khi ở nhà một mình. 

D. đòi mẹ mua những thứ mình thích mặc dù không dùng đến. 

Câu 15: Quản lí tiền là biết sử dụng tiền 

A. cho vay nặng lãi. B. mọi lúc, mọi nơi. 

C. vào những việc mình thích. D. hợp lí, có hiệu quả. 

Câu 16: Câu tục ngữ nào dưới đây thể hiện người không biết tiết kiệm tiền? 

A. Hà tiện mới giàu, cơ cầu mới có. B. Bớt bát mát mặt. 

C. Phí của trời, mười đời chẳng có. D. Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí. 

Câu 17: Học sinh tranh thủ thời gian rảnh tự làm các sản phẩm thủ công để bán lấy tiền phụ 

giúp thêm bố mẹ và làm từ thiện. Việc làm đó thể hiện nội dung nào dưới đây? 

A. Biết sống có kế hoạch. B. Biết học tập tự giác, tích cực. 

C. Biết giữ gìn truyền thống quê hương. D. Biết cách kiếm tiền phù hợp. 

Câu 18: Bạo lực học đường thường diễn ra ở 

A. gia đình. B. khu du lịch. 

C. doanh nghiệp. D. trường học, cơ sở giáo dục. 

Câu 19: Câu ca dao, tục ngữ ngữ nào dưới đây phê phán việc tiêu xài hoang phí? 

A. Đi đâu mà chẳng ăn dè/Đến khi hết của, ăn dè chẳng ra. 

B. Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn. 

C. Tiết kiệm sẵn có đồng tiền/ Phòng khi túng lỡ không phiền lụy ai. 

D. Năng nhặt, chặt bị. 

Câu 20: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm tiền? 

A. Còn người thì còn của. B. Của thiên trả địa. 

C. Của chợ trả chợ.        D. Thắt lưng buộc bụng. 

Phần II. Trắc nghiệm đúng - sai (2 điểm): 

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a. b. c. d. ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 

Năm lớp 7, Thúy được mẹ cho một khoản tiền nhỏ để dự phòng khi cần. Thúy tự nhủ phải giữ 

tiền cẩn thận và chỉ chi tiêu khi thật cần thiết. Thúy còn thu gom vỏ chai trong nhà bán lấy tiền, phụ 



giúp thêm bố mẹ ngoài giờ học nên thỉnh thoảng được bố mẹ thưởng tiền. Nhờ biết quản lí tiền, 

Thúy ít khi phải xin thêm tiền từ bố mẹ. Thúy đã dành dụm đủ tiền để mua đồ dùng học tập, tặng em 

trai một bộ vợt cầu lông và đóng góp một phần nhỏ để ủng hộ đồng bào lũ lụt. 

a) Thúy không mua quà cho người thân mà chỉ mua sách vở, đồ dùng học tập cho mình. 

b) Thúy là tấm gương tiết kiệm chúng ta cần học hỏi. 

c) Thúy có được tiền tiết kiệm nhờ vào tiền mừng tuổi 

d) Thúy giữ tiền cẩn thận, bán vỏ chai lấy tiền và được bố mẹ thưởng tiền.  

Câu 2: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 

 Đầu năm mới, A nhận được một khoản tiền mừng tuổi và dự định dùng số tiền để mua một 

chiếc máy tính xách tay phục vụ cho việc học Tiếng Anh. Nhưng khi thấy cửa hàng ở gần nhà bán 

một số đồ chơi hấp dẫn, A đã dùng hết số tiền này để mua mà quên mất dự định của mình.  

a) A là người quản lí tiền hiệu quả 

b) A đã mua được máy tính đúng như dự định ban đầu của mình. 

c) A dự định mua máy tính xách tay để phục vụ cho việc học tiếng Anh. 

d) A đã dùng hết số tiền mình có để mua những đồ chơi mà mình yêu thích.  

PHẦN B. Tự luận (3 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Nêu những biểu hiện của bạo lực học đường? Cách ứng phó với bạo lực học 

đường.  

Câu 2. (2 điểm) Giờ ra chơi, V nhìn thấy trong cặp sách của N có một cuốn nhật kí nên đã giật 

lấy. N đuổi theo để yêu cầu V trả lại nhưng V không trả mà còn mở cuốn nhật kí và đọc vài câu cho 

các bạn khác cùng nghe để trêu trọc N. N rất tức giận với hành vi của V và đi tìm cô giáo để nhờ 

cô can thiệp. 

a. Em có tán thành với cách xử lí tình huống của bạn N không? Vì sao? 

b. Nếu là bạn của V, em sẽ khuyên V như thế nào? 

 

 

 

 

 


